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I. KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	
	TỈNH HÒA BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hà Văn Vinh, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Ông Bùi Đình Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Ông Hoàng Xuân Hiển, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, tỉnh Hòa Bình.

	
	

	
	TỈNH YÊN BÁI

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	2.
	Ông Đào Duy Niên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	3.
	Ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

	
	

	
	TỈNH PHÚ THỌ

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Công Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

	
	

	
	TỈNH TUYÊN QUANG

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Lê Lan Anh, Thư ký thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

	
	

	
	TỈNH LẠNG SƠN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Chấp hành viên sơ cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

	
	

	
	TỈNH ĐIỆN BIÊN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

	
	

	
	TỈNH THÁI NGUYÊN

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Chinh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Ông Vi Văn Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;

	3.
	Ông Lại Đức Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Nga, Nhân viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

	
	

	
	TỈNH LÀO CAI

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Văn Thông, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	2.
	Ông Nguyễn Huy Đàm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	3.
	Ông Trần Văn Cầm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

	
	

	
	TỈNH HÀ GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Ngô Văn Quyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang;

	2.
	Ông Kim Trúc Sơn, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	3.
	Ông Lê Quang Trọng,  Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang , tỉnh Hà Giang.

	
	

	
	TỈNH CAO BẰNG

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nông Văn Huyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Ông Đinh Văn Vị, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Ông Nông Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Tuấn, Nhân viên kỹ thuật  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Bà Tôn Thị Hồng Khuyên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Ông Hà Vũ Bảy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

	7.
	Ông Bùi Toàn Thắng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	
	

	
	TỈNH BẮC GIANG

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Lưu Thị Nhuận, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Liên, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	
	

	
	TỈNH BẮC KẠN

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

	
	

	
	TỈNH SƠN LA

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lường Quang Yên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

	2.
	Ông Nguyễn Thái Thắng, Kế toán trưởng Chi cục THADS huyện Sốp Cốp, tỉnh Sơn La.


II. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

	
	TỈNH HÀ NAM

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Bùi Đức Thái, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;

	2.
	Ông Trần Văn Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	3.
	Bà Nguyễn Lê Duyên, Kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

	
	

	
	TỈNH HẢI DƯƠNG

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Lương Thị Hạnh, Chấp hành viên Sơ cấp, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương;

	2.
	Ông Phạm Văn Hùng, Thư ký Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương;

	3.
	Ông Vũ Quang Chung, Thư ký Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG NINH

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hoàng Đức Nam, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Bà Hà Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	4.
	Bà Ngô Thị Diệu Linh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

	
	

	
	TỈNH HƯNG YÊN

	
	Tập thể

	1.
	 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	2.
	 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

	
	

	
	TỈNH THÁI BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hà Thế Anh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình;

	2.
	Bà Bùi Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình;

	3.
	Bà Trần Thị Thùy Giang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình;

	4.
	Bà Phạm Thị Lê, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

	
	

	
	TỈNH NAM ĐỊNH

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Phạm Thị Đương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	2.
	Ông Trần Văn Quân, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh Nam Định;

	3.
	Bà Nguyễn Đức Chính, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	4.
	Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	5.
	Ông Trần Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

	6.
	Ông Đỗ Đăng Bản, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	7.
	Ông Đỗ Tương Thống, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

	
	

	
	TỈNH BẮC NINH

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Gia Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	2.
	Bà Nguyễn Hoài Phương, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

	
	

	
	TỈNH VĨNH PHÚC

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Dương Quốc Biên, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	Tập thể

	1.
	 Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Thủy, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự  thành phố Hà Nội;

	2.
	Ông Đào Xuân Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	3.
	Ông Đàm Đình Công, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

	4.
	Bà Đặng Thị Thanh Vân, Chấp hành viên Sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	5.
	Bà Vũ Thị Bích Hà, Chấp hành viên Sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	6.
	Ông Cao Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	7.
	Ông Hoàng Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Vụ, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

	
	

	
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tài chính kế toán, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Hồng Nguyện, Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Lai, Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng;

	3.
	Ông Trần Công Chu, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

	
	

	
	TỈNH NINH BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Bà Trương Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án Cục THADS tỉnh Ninh Bình.


III. KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

	
	TỈNH ĐẮK LẮK

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Bùi Công Mười, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Ông Lê Khắc Đức, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	3.
	Ông Đỗ Tất Đạt, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	4.
	Ông Trần Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

	
	

	
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Đình Chỉ, Kế toán trưởng ngân sách Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Ông Trương Quan Sĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Ông Nguyễn Trọng Nam, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trà Đình An, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Ông Trần Quý Hoài, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG NAM

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tài chính kế toán - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Ông Nguyễn Hổ Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Thể, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	5.
	Bà Thái Thị Kim Loan, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

	
	

	
	TỈNH HÀ TĨNH

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Đinh Thị Thu Phương, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

	
	

	
	TỈNH KON TUM

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Cao Tiến Đồng, Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum;

	2.
	Ông Mai Văn Diện, Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Kon PLông tỉnh Kon Tum.

	
	

	
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	2.
	Bà Lê Thị Mai Hồng, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	3.
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

	
	

	
	TỈNH BÌNH ĐỊNH

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	2.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Ngô Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	2.
	Ông Võ Kim Lang, Phó Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	3.
	Bà Võ Thị Tuyết Lê, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	4.
	Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chi Cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	5.
	Ông Võ Công Hoàng, Chi Cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự  thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

	6.
	Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	7.
	Ông Phạm Thanh Đồng, Chi Cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	8.
	Ông Nguyễn Ngọc Quảng, Chi Cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG NGÃI

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Võ Văn Xông, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

	
	

	
	TỈNH QUẢNG TRỊ

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

	
	

	
	TỈNH NGHỆ AN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	2.
	Phòng tổ chức cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Văn Thu, Cục trưởng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	2.
	Bà Hoàng Thị Thu Trang, phó  Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh nghệ An;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Khai, Phó phòng tài chính-kế toán Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng phòng nghiệp vụ tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	5.
	Ông Nguyễn Quốc Đức, Quyền Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	6.
	Ông Quán Vi Xuân, Quyền Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

	7.
	Bà Đào Thị Hiền Lương, Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An;

	8.
	Ông Lê Văn Tần, Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

	
	

	
	TỈNH GIA LAI

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Thành Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

	
	TỈNH THANH HÓA

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Trung Kiên, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Bà Trương Thi Nguyệt, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;

	3.
	Ông Phạm Văn Đỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

	4.
	Ông Lê Tiến Dũng, Kế toán trưởng nghiệp vụ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	5.
	Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	6.
	Bà Mai Thị Vân, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.


IV. KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
	
	TỈNH BÌNH DƯƠNG

	
	Tập thể

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trần Tú Minh Thư, Thẩm tra viên, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

	
	

	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Phạm Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Ông Võ Minh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Phong Thư, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chấp hành viên Trung cấp Phòng Nghiệp vụ 1,  Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	5.
	Ông Vũ Văn Đài, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	6.
	Ông Thân Minh Nghĩa, Chấp hành viên Trung cấp Phòng Nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	7.
	Ông Vũ Thanh Xuân, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	8.
	Ông Phạm Nguyễn Đức Tài, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh; 

	9.
	Ông Đặng Song Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

	10.
	Bà Trần Thị Hoài Danh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

	11.
	Ông Đỗ Huy Du, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;

	12.
	Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

	13.
	Ông Ngô Minh Thuận, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

	14.
	Ông Huỳnh Quốc Vinh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh;

	15.
	Bà Trần Thị Hồng Nhung, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

	
	

	
	TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hưng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	2.
	Bà Nguyễn An Phượng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	3.
	Ông Trần Hữu Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	4.
	Ông Vũ Ngọc Trìu, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, nhân viên kỹ thuật đánh máy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	
	

	
	TỈNH KHÁNH HÒA      

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

	
	

	
	TỈNH PHÚ YÊN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	3.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phan Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;

	2.
	Ông Phạm Xuân Pha, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	3.
	Ông Trần Kinh Tài, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

	
	

	
	TỈNH BÌNH PHƯỚC

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước;

	2.
	Ông Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước;

	3.
	Ông Phạm Tiến Ngọc, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.

	
	

	
	TỈNH TÂY NINH 

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Mai Thị Huyền Nga, Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính- Kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

	
	

	
	TỈNH ĐỒNG NAI 

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

	3.
	Bà Lê Thị Mạnh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


V. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

	
	TỈNH KIÊN GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phan Bửu Đường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Ông Trần Thanh Út, Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Ông Chung Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

	4.
	Ông Phan Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

	5.
	Ông Lương Ngọc Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

	6.
	Ông Nguyễn Văn Giờ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;

	7.
	Ông Nguyễn Trung Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang;

	8.
	Ông Dương Trung Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang;

	10.
	Bà Trần Thị Thanh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

	11.
	Ông Lâm Ngọc Dững, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

	
	

	
	TỈNH CÀ MAU

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Văn Mịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

	2.
	Ông Sử Chí Nhân, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau;

	3.
	Bà Hữu Phà La, Thư ký Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

	
	

	
	TỈNH VĨNH LONG

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Hà Hồng Mến, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Ông Nguyễn Thành Hướng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Ông Lê Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

	4.
	Bà Bùi Thu Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long;

	5.
	Ông Trần Văn Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

	6.
	Bà Trần Thị Kim Ký, Thẩm tra viên, Chi cục THADS huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

	
	TỈNH ĐỒNG THÁP

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

	
	

	
	TỈNH BẠC LIÊU

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu.

	
	

	
	TỈNH BẾN TRE

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Võ Thành Đông, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	2.
	Ông Huỳnh Văn Đức, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	3.
	Ông Phạm Tấn Khánh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	5.
	Ông Phan Văn Đồng, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

	
	

	
	TỈNH LONG AN

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Bùi Phú Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	2.
	Ông Đặng Phan Thiết, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	3.
	Ông Trương Tấn Xuân Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

	4.
	Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Việt,  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

	6.
	Ông Trịnh Minh Điền, Thư ký Thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

	7.
	Bà Nguyễn Thị Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.

	
	

	
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đinh Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	2.
	Ông Trần Bá Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;

	3.
	Ông Hà Ngọc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

	
	

	
	TỈNH TRÀ VINH

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Lâm Thị Tố Nguyên, Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	2.
	Ông Trần Việt Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Thẩm tra viên Chi cục Thi hanh án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

	4.
	Bà Hà Thị Thanh Loan, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

	
	TỈNH TIỀN GIANG

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.

	
	

	
	TỈNH AN GIANG

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Công Ráng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	2.
	Ông Phùng Quốc Khởi, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

	
	

	
	TỈNH ĐỒNG THÁP

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Phép, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Ông Nguyễn Kim Tuân, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp; 

	3.
	Bà Phan Kim Huệ, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;  

	4.
	Ông Võ Văn Thiện, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;  

	5.
	Ông Nguyễn Bùi Trí, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

	6.
	Bà Châu Thái Mỹ Phượng, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. /.
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